BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2025 - 2026
< Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-MNNH ngày 29/8/2025 của trường mầm non Ninh Hiệp>

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ- chuyên ngành
	Chức vụ hoặc ngạch viên chức/ đối tượng lao động hiện tại
	Nhiệm vụ phân công  năm học 2025 - 2026
	Nhóm, lớp, địa điểm giảng dạy đối với giáo viên

	
	
	
	
	
	
	Tên

 N-L
	Số trẻ/N-L
	Địa điểm

	1. 
	Bùi Thị Mai
	1975
	ĐHSP- MN
	Phó hiệu trưởng
	Phó BT chi bộ; Phụ trách chung công việc của nhà trường, phụ trách công tác CSND, CSVC, MTSP
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Thị Khanh
	1980
	ĐHSP-MN
	Phó hiệu trưởng, CTCĐ
	Cấp ủy chỉ bộ; Phụ trách công tác giáo dục; MTSP.
	
	
	

	3. 
	Đỗ Thị Thu Trang
	1992
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy, Tổ phó CM - Khối trưởng khối Nhà trẻ
	Nhà trẻ 1
	16
	

	4. 
	Đặng Thị Hằng
	1993
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	5. 
	Lâm Thị Thơ
	1994
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	1983
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	Nhà trẻ 2
	22

	

	7. 
	Vũ Thị Thúy
	1992
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	8. 
	Lê Thị Thúy Quỳnh
	1993
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	9. 
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	1980
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	Nhà trẻ 3
	16
	

	10. 
	Đoàn Thị Hà
	1993
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	11. 
	Thái Thị Hằng
	1980
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	12. 
	Hoàng Thị Tuyến
	1982
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	Nhà trẻ 4
	15
	

	13. 
	Nguyễn Thị Mai
	1981
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy -  Trưởng ban TTND
	
	
	

	14. 
	Tạ Thị Ngân
	1991
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	15. 
	Nguyễn Thị Tỉnh
	1983
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Bé 1
	18
	

	16. 
	Hoàng Thị Ngọc Mai
	1986
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	17. 
	Nguyễn Thị Thùy
	1986
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy; Tổ phó CM; Khối trưởng khối MGB
	MG Bé 2
	14
	

	18. 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	1978
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	19. 
	Nguyễn Thị Lệ
	1986
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Bé 3
	17
	

	20. 
	Nguyễn Thị Hiền
	1973
	ĐHSP-MN
	GV biên chế;
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	21. 
	Hồ Thị Mỹ An
	1988
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Bé 4
	19
	

	22. 
	Nguyễn Thị Tiến
	1973
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	23. 
	Nguyễn Thị Toàn
	1985
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Bé 5
	16
	

	24. 
	Bùi Thị Minh
	1983
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	25. 
	Nguyễn Thị Phượng
	1986
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy; Tổ phó CM; Khối trưởng khối MGN
	MG Nhỡ 1
	25
	

	26. 
	Hoàng Thị Giang
	1984
	CĐSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	27. 
	Nguyễn Thị Huệ
	1992
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Nhỡ 2
	29
	

	28. 
	Lê Thị Hoa
	1982
	CĐSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	29. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	1985
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Nhỡ 3
	24
	

	30. 
	Thạch Thị Hiếu
	1981
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	31. 
	Nguyễn Thị Toán
	1988
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Nhỡ 4
	24
	

	32. 
	Nguyễn Thị Thanh
	1983
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	33. 
	Nguyễn Thị Lan
	1980
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Lớn 1
	29
	

	34. 
	Nguyễn Thị Mai Anh
	1983
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	35. 
	Đàm Thị Thu Hương
	1988
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	MG Lớn 2
	29
	

	36. 
	Lê Thị Thanh
	1986
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	37. 
	Nguyễn Thị Phúc
	1987
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy -   Bí thư Đoàn TN -  
	MG Lớn 3
	35
	

	38. 
	Nguyễn Thị Hoa
	1988
	CĐSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	39. 
	Nguyễn Thị Thư
	1982
	ĐHSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy; Tổ trưởng CM - Khối trưởng khối MGL
	MG Lớn 4
	30
	

	40. 
	Lưu Thị Minh Phương
	1987
	CĐSP-MN
	GV biên chế
	Giáo viên giảng dạy
	
	
	

	41. 
	Bùi Thị Thanh Huyền
	1976
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	42. 
	Đỗ Thị Là
	1978
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	43. 
	Nguyễn Thị Bình
	1984
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	44. 
	Thẩm Thị Bích Hằng
	1983
	TC nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng - TT tổ nuôi - Bếp trưởng.
	
	
	

	45. 
	Nguyễn Thị Hoa
	1984
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng - Tổ phó tổ nuôi
	
	
	

	46. 
	Nguyễn Thị Kim Yến
	1985
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	47. 
	Nguyễn Thị Loan
	1970
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	48. 
	Nguyễn Thị Bình
	1973
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	49. 
	Trần Thị Hải
	1983
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	50. 
	Trần Thị Tám
	1972
	TC nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	51. 
	Vương Thị Thúy Hằng
	1983
	CĐ nấu ăn
	Cô nuôi HĐNĐ111
	NV nuôi dưỡng
	
	
	

	52. 
	Nguyễn Thị Ngọc Ly
	1988
	ĐHKT
	Kế toán biên chế
	Kế toán - Tính ăn
	
	
	

	53. 
	Trần Thị Minh Thúy
	1986
	TC
	Y tế biên chế
	Y tế  - Văn thư - Thủ Quỹ. Tổ trưởng Tổ Văn phòng
	
	
	

	54. 
	Nguyễn Văn Tú
	1980
	12/12
	Bảo vệ HĐNĐ111
	Nhân viên bảo vệ - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ 
	
	
	

	55. 
	Đỗ Minh Tú
	1981
	12/12
	Bảo vệ HĐNĐ111
	Nhân viên bảo vệ
	
	
	

	56. 
	Nguyễn Văn Quân
	1982
	12/12
	Bảo vệ HĐNĐ111
	Nhân viên bảo vệ 
	
	
	

	57. 
	Ngô Quốc Anh
	1993
	12/12
	Bảo vệ HĐNĐ111
	Nhân viên bảo vệ 
	
	
	


Biểu phân công này được thực hiện từ ngày:  01/09/2025
Ninh Hiệp, ngày 29 tháng 8 năm 2025
P.HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Mai
BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN (, bổ sung lần 1 )
NĂM HỌC 2019 - 2020
< Kèm theo Quyết định số :       /QĐ-MNNH ngày 24 / 8 /2019 của trường mầm non Ninh Hiệp>

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ- chuyên ngành
	Chức vụ hoặc ngạch viên chức/ đối tượng lao động hiện tại
	Nhiệm vụ phân công  năm học 2019-2020
	Nhóm, lớp, địa điểm giảng dạy đối với giáo viên

	
	
	
	
	
	
	Tên N-L
	Số trẻ/N-L
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu phân công này được thực hiện từ ngày        /    / 20 
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Hiệu trưởng ( ký, đóng dấu)

